
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCOT10077 TRẦN VĂN THÌN 67DCOT11

2 2 67DCOT10007 LÊ NGỌC ANH 67DCOT12

3 3 67DCOT10011 PHẠM VIỆT CHÂU 67DCOT12

4 4 67DCOT10031 NGUYỄN NGỌC HIẾU 67DCOT12

5 5 67DCOT10048 LÃ NGỌC LINH 67DCOT12

6 6 67DCOT10074 PHAN VĂN THẮNG 67DCOT12

7 7 67DCOT10085 NGUYỄN ĐỨC TÙNG 67DCOT12

8 8 67DCOT10087 NGUYỄN TIẾN VIỆT 67DCOT12

9 9 68DCHT10001 LÊ XUÂN AN 68DCHT11

10 10 68DCHT10002 LÊ KHÁNH DUY 68DCHT11

11 11 68DCHT11002 PHÙNG VĂN ĐĂNG 68DCHT11

12 12 68DCHT11007 CHỬ NGỌC TÙNG 68DCHT11

13 13 68DCHT11006 CHU THÁI TÙNG 68DCHT11

14 14 68DCOT10010 LÊ MINH HOÀNG 68DCOT11

15 15 68DCOT10009 VŨ HẢI HOÀNG 68DCOT11

Ngày thi: 27/8/2018 Ca thi: Ca 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 3 DC1CB57

15 15 68DCOT10009 VŨ HẢI HOÀNG 68DCOT11

16 16 68DCOT11045 NGUYỄN VĂN HUÂN 68DCOT11

17 17 68DCOT10026 TRỊNH HỮU QUANG 68DCOT11

18 18 68DCOT10033 NGUYỄN CÔNG THÀNH 68DCOT11

19 19 68DCOT10035 DOÃN BIÊN THÙY 68DCOT11

20 20 68DCOT10046 NGUYỄN XUÂN TÙNG 68DCOT11

21 21 68DCOT10002 TRẦN TIẾN ANH 68DCOT12

22 22 68DCOT12121 LÊ MINH ĐỨC 68DCOT12

23 23 68DCOT11004 PHẠM TRUNG HIẾU 68DCOT12

24 24 68DCOT10016 LÊ NGỌC HUY 68DCOT12

25 25 68DCCD10008 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 68DCOT12

26 26 68DCOT10032 BÙI VĂN THÀNH 68DCOT12

27 27 68DCOT10153 NGUYỄN TẤN THÀNH 68DCOT12

28 28 68DCOT11002 ĐINH ĐỨC THIỆN 68DCOT12

29 29 68DCOT10048 NGÔ TRẤN VŨ 68DCOT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 29 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 30 67DCOT10003 Đỗ Quang Anh 67DCOT11

2 31 67DCOT10039 Trần Quốc Hùng 67DCOT11

3 32 67DCOT10055 Phạm Quang Minh 67DCOT11

4 33 67DCOT10071 Nguyễn Thanh Sơn 67DCOT11

5 34 67DCOT10088 Trịnh Duy Việt 67DCOT11

6 35 67DCOT10009 Nguyễn Phú Bình 67DCOT12

7 36 67DCOT10022 Kiều Quang Đức 67DCOT12

8 37 67DCOT10036 Trần Tiến Hoàng 67DCOT12

9 38 67DCOT10038 Trần Văn Hùng 67DCOT12

10 39 67DCOT10040 Đỗ Quốc Huy 67DCOT12

11 40 67DCOT10131 Lê Tiến Lực 67DCOT12

12 41 68DCOT10005 Nguyễn Văn Dũng 68DCOT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 3 DC1CB57

Ngày thi: 27/8/2018 Ca thi: Ca 5

13 42 68DCOT11001 Hoàng Minh Đức 68DCOT11

14 43 68DCOT10008 Nguyễn Văn Đức 68DCOT11

15 44 68DCOT10036 Nguyễn Đức Trung 68DCOT11

16 45 68DCOT12003 Phạm Ngọc Hào 68DCOT12

17 46 68DCOT10024 Phan Duy Ninh 68DCOT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 17 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


